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1. Đặt vấn đề 
Nước ta là một nước nông nghiệp khi có đến 73% dân số sống bằng nghề nông, đất nông 

nghiệp không chỉ là điều kiện sinh tồn mà còn là yếu tố xã hội sâu sắc. Vì vậy, để đảm bảo nhu 
cầu lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội cần có những biện pháp cụ thể. Hiện nay, do yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên hàng năm đã có một lượng quỹ đất nông nghiệp khá 
lớn để chuyển đổi mục đích sử dụng; trong đó, đa phần là diện tích đất lúa. Khi đất nông nghiệp 
được chuyển sang mục đích khác dẫn đến tình trạng lao động nông thôn mất việc ngày càng lớn, 
các vấn đề như quyền lợi, ổn định đời sống nông thôn càng trở nên phức tạp. Trước thực trạng 
trên đặt ra yêu cầu việc sử dụng đất nông nghiệp trước hết phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất. Luật Đất đai năm 2013 đã khẳng định nguyên tắc ưu tiên bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, 
cố gắng hạn chế chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, khuyến khích khai hoang quỹ đất 
nông nghiệp. Song, bên cạnh đó còn ban hành Nghị định 35/2015/NĐ-CP điều chỉnh trực tiếp 
đến vấn đề bảo vệ quỹ đất trồng lúa. Tuy nhiên, thực tế áp dụng vẫn gặp nhiều khó khăn, bất cập 
cần sự hiệu chỉnh bổ sung nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 
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2. Thực trạng pháp luật về bảo vệ quỹ đất trồng lúa hiện nay 
2.1. Về nguyên tắc giữ đất trồng lúa trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 
Với chính sách bảo đảm an ninh lương thực, Nhà nước đặt mục tiêu bảo vệ đất trồng lúa 

lên hàng đầu, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác nếu không thật sự 
cần thiết cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Việc chuyển đất trồng lúa sang mục đích khác là có 
điều kiện, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Trong đó, kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là một căn cứ quan trọng để Nhà nước thực hiện giao 
đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cả thu hồi đất. Với vai trò nâng cao chất 
lượng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, tại khoản 2 Điều 35 Chương VI Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 ra đời, thay thế cho 
nguyên tắc lập kế hoạch tồn tại trong Luật đất đai năm 2013. Theo đó, việc lập kế hoạch sử 
dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:  

a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh;
b) Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp 
với phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;

c) Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;
d) Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi 

khí hậu;
đ) Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh;
e) Kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, 
phê duyệt.

Có thể nhận thấy nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất đã được phân định độc lập với 
nguyên tắc lập quy hoạch thành 2 điều khoản riêng biệt, thay vì trước đây chỉ tồn tại tập trung 
trong một điều luật. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn tồn tại một số bất cập, chưa giải mã được những 
“điểm mờ” trong quy định pháp luật. Cụ thể:  

Thứ nhất, nguyên tắc xây dựng kế hoạch sử dụng đất được sửa đổi, tách biệt độc lập với 
quy hoạch tồn tại trong Luật đất đai năm 2013, điều này là cần thiết. Tuy nhiên, trong khoản 2 
Điều 35 Chương VI Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 thì cơ chế bảo 
vệ quỹ đất trồng lúa đã được giản lược ra khỏi nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 
Điều này gây nhiều tranh luận, bởi sau 10 năm (2005-2015) đã có 270.000 ha đất lúa chuyển 
đổi cho các mục đích khác; việc lạm dụng lấy đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, đô thị 
thường xuyên tiếp diễn, trong khi vẫn có thể bố trí trên các loại đất khác vẫn xảy ra tại rất nhiều 
địa phương. Bình quân đất nông nghiệp phân bổ trên thế giới 4.000m2/người, thì ở Việt Nam 
ước tính vào khoảng 1.000m2/người.69 

69 Trần Quang Huy (chủ biên 2017), “Bình luậ ế đị ản lý nhà nướ ề đất đai trong Luật đất đai năm 2013”, 
Nxb Tư pháp, tr.134. 
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So sánh kinh nghiệm tại Trung Quốc nguyên tắc sử dụng đất nhiều điểm nêu rõ: “Phải 
bảo vệ nghiêm ngặt 120 triệu ha đất canh tác”; riêng giải pháp bảo vệ đất nông nghiệp, Trung 
Quốc chỉ ra cụ thể:“Quy hoạch sử dụng đất phải xác định được diện tích đất canh tác cần phải 
bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Nhà nước, trong đó phải chỉ rõ diện tích đất canh tác cơ 
bản (chiếm 80% tổng diện tích canh tác) có chất lượng tốt nhất cần được duy trì vĩnh cửu và 
không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng với bất cứ lý do gì”70. Vì vậy, thiết nghĩ nguyên 
tắc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, cần đặt định đẩy mạnh lồng ghép vấn đề bảo 
vệ nghiêm ngặt quỹ đất trồng lúa nước, những diện tích đất được xem là “bờ xôi, ruộng mật” 
có thể sử dụng canh tác nông nghiệp cần duy trì vĩnh viễn trong một số trường hợp nhất định.  

ứ , một trong những nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất là “sử dụng đất tiết kiệm 
và hiệu quả” còn mơ hồ, khi các văn bản liên quan vẫn chưa khái quát được những tiêu chí đánh 
giá tính tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng đất. Vậy nên, tiến trình thực hiện trên nguyên tắc này 
chưa được đảm bảo. So sánh trong cùng một nguyên tắc được kiến tạo tại Trung Quốc có thể 
nhận thấy phương hướng tiết kiệm có hiệu quả ở quốc gia này được xây dựng trên cơ sở: 

(i) Không giao đấ ự ếp cho người dân để ự ở ự ể
ở ỉ đượ ự ở ầ ớ ật độ theo quy đị

(ii) Quy đị ất đầu tư tố ểu làm cơ sở ệ ự án đầu tư và kiể
ự án đầu tư trong quá trình triể ự ệ ự ỉ ả

giao đấ để ặ ự ở ạ ệ ự
ỉ ử ụng đấ ục đích sả ấ ệ

ạch đượ ệt mà không giao đất cho các cơ sở ả ấ ẻ ằ ối đa các 
ế ấ ạ ầng. Trườ ợp đặ ệ ể ố ụ ệ

ới giao đấ ự ị ệ
Để đạt được mục tiêu bảo vệ quỹ đất trồng lúa, thiết nghĩ nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm cấp huyện ở nước ta cần đặt định cơ chế bảo vệ tài nguyên đất, ưu tiên sử dụng 
đất màu mỡ phục vụ cho công tác nông nghiệp, chỉ đất không có khả năng cải tạo sẽ dành cho 
các mục đích phát triển phi nông nghiệp hay các mục đích khác, hướng đến tôn chỉ sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả tài nguyên. 

2.2. Điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, 
cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, là một trong những tài sản quý giá của loài người. 
Với vai trò quan trọng như vậy, đất đai chỉ phát huy vai trò tích cực dưới sự tác động của con 
người một cách thường xuyên và có ý thức. Ngược lại, đất đai không thể phát huy khả năng 
sinh lợi nếu con người sử dụng đất một cách tùy tiện, chỉ biết khai khác mà không có phương 
cách cải tạo phù hợp. Nhằm khai thác và sử dụng đất có hiệu quả đất trồng lúa, nhưng không 

70 Đặng Hùng Võ (2017), “Giả ện chính sách đất đai trong giai đoạ ện nay”, Tạp chí Kinh tế 
Tài chính Việt Nam, số 4 (8/2017), tr.31 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ   Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển số 10 

66 

thay đổi mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2019/NĐ-CP, người 
trồng lúa muốn thực hiện chuyển đổi đất lúa sang cơ cấu trồng cây hàng năm, nuôi thủy sản cần 
đáp ứng những điều kiện sau đây:  

ất đi các điề ệ ợp để ồ ở ạ ễ
thoái hóa đấ ồng lúa; không làm hư hỏ ủ ợ ụ
ụ ồ

ợ ớ ế ạ ển đổi cơ cấ ồ ừ ồ ồ
hàng năm, cây lâu năm hoặ ồ ế ợ ồ ủ ản trên đấ ồ ủ
ấp xã (sau đây gọ ế ạ ển đổi cơ cấ ồng trên đấ ồng lúa), đả ả

ạ
ển đổi cơ cấ ồ ừ ồ ồng cây lâu năm phải theo vùng, để

ả ấ ậ ệ ả cơ sở ạ ầ ẵ ợ
ới định hướ ện cơ sở ạ ầ ụ ụ ả ấ ệ ủa địa phương;

d) Trườ ợ ồng lúa đồ ờ ế ợ ồ ủ ả ử ụ ối đa 
ện tích đấ ồng lúa để ạ ấ ặ ằ ồ ủ ản, độ ủ ặ ằ

ạ ấ ầ ế ả ụ ồ ại đượ ặ ằng để ồ ở ạ
Với trường hợp đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đáp ứng các điều kiện 

vừa nêu thì vẫn được thống kê là đất trồng lúa (Khoản 3 Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP)
Xoay quanh vấn đề này cần bàn luận một số vấn đề chưa được tỏ tường sau đây: 

ứ ấ , việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm, 
nhằm tránh hoang hóa đất đai thiết nghĩ là biện pháp cần thiết hiện nay. Để thực hiện điều này 
đòi hỏi người sử dụng đất phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng với Ủy ban nhân dân cấp 
xã; Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét sự phù hợp với các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 
Nghị định 62/2019/NĐ-CP khi tiếp nhận bản đăng ký và thống kê theo dõi việc sử dụng đất 
trồng lúa. Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn đồng nhất cùng khoản 7 Điều 14 Nghị định 
43/2014/NĐ-CP, bởi Nghị định 62/2019/NĐ-CP quy định với tất cả các loại cây trồng lâu năm 
lẫn hàng năm nếu muốn canh tác trên đất lúa cần được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xem 
xét quyết định loại cây trồng được phép chuyển đổi. Tuy nhiên, đối sánh cùng khoản 7 Điều 14 
Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ đặt định giới hạn xem xét của UBND cấp xã trong giới hạn được 
phép xem xét với các loại cây lâu năm mà không bao hàm cây hàng năm. Từ vấn đề trên, nhóm 
tác giả cho rằng với các loại cây hàng năm (được trồng và thu hoạch trong năm) cần được loại 
trừ không cần đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bởi đây thuộc nhóm cây ngắn ngày từ giai 
đoạn trồng đến khi thu hoạch không quá một năm. Việc đăng ký chờ phê duyệt có thể ảnh 
hưởng lớn đến kế hoạch tạo lập sinh kế của người dân.  

ứ , pháp luật cho phép người sử dụng đất thay đổi diện tích mặt đất nhằm thay đổi 
cơ cấu cây trồng, kèm theo điều kiện “không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại”. Vấn 
đề đặt ra là cần làm rõ nội hàm các điều kiện nào được đặt ra để có thể khôi phục diện tích trồng 
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lúa trở lại. Bởi nếu pháp luật đưa ra những nguyên tắc, nhưng không giải thích cụ thể có thể 
dẫn đến hiện trạng mỗi địa phương hiểu vấn đề theo một phương diện khác nhau. Từ đó, việc 
một số địa phương rất thoáng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, địa phương 
khác lại rất khắt khe, dẫn đến tình trạng không đồng nhất giữa những chủ thể cùng sử dụng đất. 
Từ đó, thiết nghĩ Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có văn bản hướng dẫn làm rõ liên quan đến 
vấn đề này.  

ứ , quy định bắt buộc phải quy vùng chuyển đổi để hình thành vùng sản xuất tập 
trung, khai thác hiệu quả hạ tầng sẵn có, khi xây mới phải phù hợp với định hướng phát triển 
nông nghiệp. Song nếu cần thiết phải hoàn trả mặt bằng để cấy lúa trở lại. Tuy nhiên, không có 
quy định việc chuyển đổi này sẽ được tiến hành trong bao lâu, giả định người dân có thể chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng này trong 10 năm hoặc 20 năm được hay không. Bên cạnh đó, với trường 
hợp khi đã chuyển đổi cơ cấu thành công và mang lại được lợi nhuận nhất định, thì Nhà nước 
có chế tài gì bắt buộc người dân chuyển đổi lại cơ cấu đất lúa ban đầu để phục hóa cơ chế trồng 
lúa khi quốc gia cần lương thực hay không. Điều này cần được pháp luật làm rõ. Bởi thực tế 
pháp luật có những chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng đất trồng lúa 
vào mục đích khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đồng thời buộc khôi phục lại 
tình trạng ban đầu trước khi vi phạm (Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP). Tuy nhiên, trong 
trường hợp Nhà nước đã đồng ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng, việc người sử dụng không đồng 
thuận khôi phục lại hiện trạng đất lúa ban đầu thì sử dụng chế tài nào để xử phạt, điều này cần 
có sự hiệu chỉnh, bổ sung từ Nghị định 91/2019/NĐ-CP, bởi hiện nay chế tài xử phạt từ Nghị 
định 91/2019/NĐ-CP liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai chưa 
điều chỉnh vấn đề như vừa kể trên. 

ứ tư, theo quy định mới ban hành, chuyển đất lúa sang nuôi thủy sản không được phép 
hạ thấp độ sâu của mặt bằng dưới 1,2m và phải phục hồi được nguyên trạng khi quay lại gieo 
cấy lúa. Đây là yêu cầu khó bởi điều kiện nuôi thủy sản khác hoàn toàn so với cấy lúa. Bởi thực 
tế, tùy thuộc vào từng loại thủy sản mà độ sâu của ao nuôi dao động 1-1,8m71. Tuy nhiên, độ 
sâu tối đa mà pháp luật cho phép chuyển đổi mô hình sang nuôi cá chỉ giới hạn 1,2 m. Chính 
điều này làm giới hạn loại vật nuôi mà nông dân muốn chuyển đổi cơ cấu. Trong khi đó chỉ 
được sử dụng tối đa 20% diện tích để hạ thấp mặt bằng nhưng lại không quy định rõ phạm vi 
nên không có căn cứ xác định diện tích nuôi thủy sản. Điều này khiến cho người canh tác gặp 
không ít khó khăn khi chuyển sang canh tác với quy mô lớn. 

Bên cạnh đó, pháp luật chỉ mới dự liệu với trường hợp chuyển đổi cơ cấu đất lúa sang đất 
trồng cây lâu năm kết hợp nuôi trồng thủy sản, mà chưa tiên liệu vấn đề người nông dân nếu có 
nhu cầu chuyển đổi đất trồng lúa sang làm trang trại theo mô hình vườn, ao, chuồng có được 
hay không, pháp luật không cấm điều này. Tuy nhiên, việc triển khai được không trên thực tế 

71 Thư viện nông nghiệp, Kỹ thuật đào ao cá: Cách đào ao, https://nongnghiep.farmvina.com/cach-dao-ao/ (truy 
cập ngày 18/4/2020) 
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còn là câu hỏi lớn. Bởi suy cho cùng khi chuyển đổi đất lúa người dân mong muốn kết hợp giữa 
trồng trọt và chăn nuôi để tăng hiệu quả và bớt rủi ro lúc thị trường biến động. Do đó, pháp luật 
cần có văn bản điều chỉnh cụ thể vấn đề này, làm kim chỉ nam định hướng cho công tác áp dụng 
pháp luật tại từng địa phương. 

ứ năm, việc “ ển đổi cơ cấ ồ ừ ồ ồng cây lâu năm phả
theo vùng, để ả ấ ậ ệ ả cơ sở ạ ầ ẵ

ợ ới định hướ ện cơ sở ạ ầ ụ ụ ả ấ ệ ủa đị
phương”. Điều này đồng nghĩa rằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa không dựa 
trên quan điểm duy ý chí của người canh tác, khi đó còn phụ thuộc vào việc cơ quan có thẩm 
quyền có đồng thuận với loại cây trồng mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi canh tác. 
Điều này dẫn đến hệ quả như sau: (i) trường hợp người dân dựa vào quan điểm của mình chọn 
lựa cơ cấu cây trồng không thích hợp canh tác trên đất lúa, hệ quả thua lỗ chính bản thân nông 
dân phải gánh chịu; (ii) với trường hợp canh tác sản xuất dựa trên quy hoạch, cơ cấu cây trồng 
mà chính quyền đã đề ra, nếu hoạch định không có cơ sở, cây trồng không tương thích trên đất 
lúa đã được chuyển đổi, Nhà nước có chính sách, cơ chế gì nhằm hỗ trợ người dân không? Pháp 
luật chưa nêu rõ điều này.  

Nếu so sánh với các chính sách hỗ trợ nông nghiệp từ các quốc gia khác như Trung Quốc. 
Khi từ năm 2015 Trung Quốc đã bắt đầu chính sách “3 trợ cấp”, trong đó có hỗ trợ lương thực, 
thực thẩm, hỗ trợ nông nghiệp toàn diện, và hỗ trợ giống. Kết hợp các yếu tố này thành chính 
sách nhất quán: “hỗ trợ và bảo trợ nông nghiệp”. Để tiếp cận với chính sách này người dân chỉ 
cần đáp ứng điều kiện đang sản xuất nông nghiệp72. Khi đó, ở Việt Nam chỉ dừng lại ở giới hạn 
hỗ trợ người dân cải tạo đất, tránh hoang hóa, hỗ trợ giống cây trồng, kỹ thuật sản xuất. Nhưng 
không tồn tại chính sách bảo trợ nông nghiệp với trường hợp nông sản không tiêu thụ được, 
không xuất khẩu được. 

Đối sánh vấn đề với Thái Lan, Chính phủ nước này đã áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ, 
trong đó có chính sách trợ giá nông sản với nhiều ưu đãi về vốn và tăng cường bảo hiểm cho 
người nông dân được Chính phủ Thái Lan thực hiện; thuế nông nghiệp được bãi bỏ. Chính phủ 
hỗ trợ các chương trình tiếp thị, tìm kiếm địa chỉ xuất khẩu những sản phẩm sau thu hoạch, chế 
biến nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tiêu thụ nông sản thông qua việc đẩy mạnh hợp đồng xuất 
khẩu. Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ về giá cho nông dân trồng các loại cây chủ lực như mua phân 
bón với giá thấp, được cung cấp giống mới có năng suất cao, được vay vốn có lãi suất thấp từ 
ngân hàng nông nghiệp. Từ kinh nghiệm hỗ trợ của các quốc gia trên thế giới là bài học kinh 
nghiệm quý báu cho Việt Nam nhằm thúc đẩy nông dân gắn bó cùng nông nghiệp trong giai 
đoạn hiện nay.  

72 Nguyễn Thị Tú (2017), “Kinh nghiệ ề ỗ ợ ệ ủ ố ọ
ệt Nam”, Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 08/2017, trang 69. 
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Nhìn chung, có thể nhận thấy pháp luật có những cơ chế hỗ trợ nông dân, thúc đẩy họ 
bám trụ được với cây lúa thông qua những khoản hỗ trợ như phục hóa đất bỏ hoang thành đất 
trồng lúa, hoặc đất trồng cây khác chuyển đổi canh tác lúa (Khoản 4 Điều 7 Nghị định 
35/2015/NĐ-CP). Trong trường hợp cần thiết bắt buộc nông dân phải chuyển đổi từ đất nuôi 
trồng thủy sản trở về đất lúa thì pháp luật chưa có cơ chế hỗ trợ. Điều này gây trở ngại lớn cho 
công tác khôi phục đất lúa. Bởi nếu người dân không đủ chi phí san lấp, cải tạo đất nuôi trồng 
thủy sản, đất trồng cây lâu năm về đất lúa, thì hiện trạng bỏ đất hoang hóa hoàn toàn có thể xảy 
ra, từ vấn đề trên cần có cơ chế hỗ trợ người dân cải tạo diện tích đất đã được chuyển đổi trở về 
đất lúa cũng cần được Nhà nước cân nhắc và suy tính. Bên cạnh đó, thiết nghĩ nếu Nhà nước 
đã hoạch định bắt buộc người dân canh tác theo vùng, lợi thế sẵn có của từng địa phương, thì 
cần có những cơ chế bảo đảm bao tiêu đầu ra. Cần đảm bảo rằng người trồng lúa có mức sống 
ổn định cùng nông nghiệp, đây là tiền đề thúc đẩy người dân bám trụ cùng đất nông nghiệp 
trong giai đoạn hiện nay. 

2.3 Các khoản hỗ trợ tài chính đối với người trực tiếp trồng lúa  
Nước ta là một nước nông nghiệp, có đến 73% dân số sống bằng nghề nông, đất nông 

nghiệp không chỉ là điều kiện sinh tồn, mà còn là yếu tố xã hội sâu sắc. Vì vậy, để bảo đảm nhu 
cầu về lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội, bảo đảm an ninh lương thực Nhà nước đã có 
những chính sách hỗ trợ người nông dân trồng lúa thông qua một số chính sách như sau: 

ứ ấ , Nhà nước thực hiện việc giao đất không thu tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất cho người trồng lúa. Trong đó, Nhà nước giao không thu tiền với 
người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong hạn mức tại Điều 
54 Luật Đất đai năm 2013. Đối với hộ gia đình là cá nhân, dân tộc thiểu số Nhà nước còn thực 
hiện miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa tại Điều 
110 Luật Đất đai năm 2013.  

ứ , Nhà nước miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tất cả hộ gia đình cá 
nhân trồng lúa được Nhà nước giao trong hạn mức giao đất nông nghiệp để sản xuất nông 
nghiệp; đất thừa kế, cho tặng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà trong hạn mức cũng 
được Nhà nước áp dụng chính sách này. Với hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp, là nông trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông 
trường quốc doanh để sản xuất đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Và tất cả các hộ 
gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây lâu năm có ít nhất một vụ lúa trong năm đối với diện 
tích đất giới hạn. Chính sách này cho thấy, người sử dụng đất trồng lúa được nhà nước thực 
hiện miễn giảm thuế phổ biến hơn sử dụng các loại đất nông nghiệp khác. Do đó, người dân 
hưởng hoàn toàn thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất của mình theo quy định tại 
Điều 166 Luật Đất đai năm 2013.  

ứ , phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai năm 2013 là: “khuyến 
khích người sử dụng đất đầu tư vào lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, 
công nghệ vào khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt 
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nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” và quy định tại khoản 2 
Điều 164 là khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử 
dụng.” Nhà nước thực hiện hỗ trợ mức cố định đối với tất cả các hộ gia đình, cá nhân trên toàn 
quốc với mức 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa được khai hoang và 5.000.000 đồng/ha đất 
chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác. Hai 
mức hỗ trợ khác nhau như vậy cũng tương ứng với mức chi phí của hai trường hợp khai hoang, 
cải tạo đất vừa nêu. Tuy nhiên, theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP thì Nhà nước không hoàn toàn 
dựa vào mức chi phí thực tế để hỗ trợ như Nghị định 42/2012/NĐ-CP. 

Xoay quanh các chính sách hỗ trợ thúc đẩy nông dân bảo vệ quỹ đất trồng lúa cần làm rõ 
một số vấn đề như sau: 

ộ , các quy định về tài chính đối với người nông dân trên cơ sở Nghị định 
35/2015/NĐ-CP đã có những hiệu chỉnh đáng ghi nhận. Cụ thể, Nhà nước không thực hiện 
chính sách hỗ trợ đại trà mà chuyển sang hỗ trợ có chủ đích. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt 
ra vấn đề là Nhà nước hỗ trợ trước theo nhu cầu cải tạo đất, đầu tư của nông dân, hay sau khi 
người dân đã tiến hành hoàn thiện cơ sở hạ tầng thì Nhà nước sẽ có những khoản quyết toán hỗ 
trợ chi phí này, điều này đến nay vẫn chưa được quy định cụ thể, tường minh. Ngoài ra, cơ quan 
nào có chức năng giám sát các khoản hỗ trợ này được sử dụng đúng mục đích ban đầu mà nông 
dân đã đề ra, mà không phải sử dụng chi phí này cho mục đích khác. Điều này cần được pháp 
luật làm rõ. 

theo một số nhà khoa học, để giữ vững diện tích đất lúa hữu hiệu thì bên cạnh 
hệ thống pháp luật đầy đủ, phải tiến hành bằng nhiều biện pháp khác nhau, làm sao cho 
người trồng lúa giàu được thì mới thực hiện giữ vững tiến trình giữ đất lúa, các khoản hỗ 
trợ hiện nay chưa phát huy hiệu quả đúng mức. Thế nhưng, thực tế người trồng lúa hiện nay 
vẫn nghèo, mà nguyên nhân là do tình trạng sử dụng đất nông nghiệp còn manh mún, phân 
tán, bình quân ruộng đất theo đầu người thấp nhất thế giới. Diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp bình quân đầu người ở Việt Nam là 0,25 ha, trong khi đó, trên thế giới là 0,52 ha và 
trong khu vực là 0,36 ha. 

Việc dồn điền, đổi thửa diễn ra rất chậm chạp và không mang lại hiệu quả mong muốn. 
Sau mỗi hai chục năm, tình trạng phân mảnh lại tăng gấp đôi. Sự phân mảnh còn dẫn đến tình 
trạng lãng phí đất đai được sử dụng làm ranh giới, bờ bao. Con số này không dưới 4% diện tích 
canh tác. Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với hộ nông 
dân để hình thành những cánh đồng lớn trên cơ sở tích tụ và tập trung ruộng đất. Luật Đất đai 
năm 2013 và các văn bản dưới luật đã bước đầu tạo điều kiện thuận lợi hơn, ưu tiên và ưu đãi 
hơn cho doanh nghiệp khi liên kết với người nông dân xây dựng cánh đồng lớn, thúc đẩy nhanh 
hơn quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất trong nông nghiệp. Nhưng quá trình này vẫn diễn 
ra rất chậm, không đạt mục tiêu kỳ vọng. Nguyên nhân chính là do chính sách hạn điền hiện 
hành đang là lực cản cho việc tích tụ và tập trung ruộng đất trong quá trình xây dựng những 
cánh đồng có quy mô lớn. Những quy định về hạn điền đã hạn chế các doanh nghiệp và người 
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nông dân kinh doanh có hiệu quả hơn muốn mở rộng quy mô canh tác nếu vượt mức trần được 
phép, bởi lẽ nếu vượt mức hạn điền sẽ phải chịu thêm một khoản thuế lũy tiến không nhỏ73. 

Để phát triển thị trường thứ cấp về đất nông nghiệp, thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung 
ruộng đất theo yêu cầu phát triển nền nông nghiệp lúa nước công nghệ cao, hữu cơ và bền vững, 
Nhà nước cần giải quyết tốt một số vấn đề về chính sách như: Tạo điều kiện thuận lợi về thể 
chế, chính sách và luật pháp cho sự phát triển và quản lý hiệu lực, hiệu quả thị trường quyền sử 
dụng đất thứ cấp trong nông nghiệp và nông thôn. Phát triển thị trường đất nông nghiệp thứ cấp 
và mở rộng mức hạn điền một cách linh hoạt cần được xem là hai đột phá rất quan trọng trong 
chính sách đất nông nghiệp của Nhà nước. Từ đó, cần nghiên cứu, rà soát vướng mắc, bất cập 
trong Luật Đất đai, thiết nghĩ Bộ Tài nguyên và Môi trường nên xây dựng đề án thí điểm tích 
tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung, cũng như nghiên 
cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của 
từng vùng, từng địa phương và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước74.  

 , tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản 
xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. 
Điều khoản này được đưa vào Luật Đất đai năm 2013, nhằm mục tiêu giúp đảm bảo an ninh 
lương thực, nhưng cũng có những lý do chính đáng để xem xét lại chính sách này. Trước hết ở 
cấp độ quốc gia, Việt Nam đã đạt hoặc vượt hầu hết các mục tiêu an ninh lương thực của mình. 
Việt Nam giờ đây sản xuất dư thừa một lượng lớn lúa gạo với hơn một phần ba tổng sản lượng 
toàn quốc (và khoảng 70% sản lượng ở đồng bằng sông Cửu Long) được xuất khẩu. Trong 
những năm gần đây, tổng số gạo tiêu thụ toàn quốc bắt đầu giảm khi các hộ gia đình thu nhập 
trung bình ở thành thị bắt đầu chuyển chế độ ăn uống và các khoản tiêu thụ thực phẩm của mình 
sang dùng nhiều loại thực phẩm khác75. Bên cạnh đó, đối với các tỉnh miền núi, đất nông nghiệp 
(nhất là lâm nghiệp) chiếm tỷ lệ lớn, kinh tế xã hội còn nghèo, cán bộ công nhân viên chức 
ngoài công việc Nhà nước vẫn tham gia sản xuất nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống, nguồn 
gốc đất đai chủ yếu do ông cha để lại đã sử dụng từ lâu đời, nay theo quy định hộ không trực 
tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận tặng cho đất trồng lúa thì người dân không đồng 
thuận, sẽ khó thực hiện. Mặt khác, đối với trường hợp tặng cho, nếu bố mẹ còn sống, nhưng 
không còn khả năng sản xuất mà không được tặng cho con cái thì việc quản lý đất đai đối với 
trường hợp này rất khó khăn. Do vậy, cần cấp GCN theo hình thức Công nhận quyền sử dụng 
đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định 
đất nông nghiệp và hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh được nhận, 
tặng, cho đất trồng lúa trên địa bàn nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

73 Trường Giang, Tích tụ đất đai để nông nghiệp bứt phá, https://baotainguyenmoitruong.vn/tich-tu-dat-dai-de-
nong-nghiep-but-pha-298647.html, truy cập ngày 25/4/2020/ 
74 Phan Trung Hiền (2018), “Những điề ầ ế ề ồi thườ ỗ ợ, tái định cư”, Nxb Chính trị quốc gia sự 
thật, trang 56. 
75 Phan Trung Hiền (2016), “Pháp luậ ề ả ử ụng đất đai ở ệt Nam”, Nxb Đại học Cần Thơ, 
trang 67. 
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 Tóm lại, có thể nhận thấy việc bảo vệ quỹ đất trồng lúa hiện nay là rất cần thiết nhằm 
bảo đảm an ninh lương thực. Tuy nhiên, biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay là tạo công ăn việc 
làm cho nông dân, có chính sách hỗ trợ nông nghiệp để nông dân bám trụ được với nghề. Riêng 
với đất lúa cần có chính sách hỗ trợ với những vùng trọng điểm hơn là tập trung hỗ trợ trên 
phạm vi diện rộng hiện nay. Từ đó, cần quy định trách nhiệm chính yếu trong bảo vệ quỹ đất 
trồng lúa hiện nay thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên Môi trường, nhằm có những chính sách, 
trách nhiệm trong quản lý quỹ đất trồng lúa. 
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